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I. BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II
	TT
	Chương/

Chủ đề
	Nội dung/ Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức



	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu


	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1
	Đọc hiểu
	Văn bản nghị luận
	Nhận biết: 

- Nhận biết được thể loại
- Nhận biết được trạng ngữ và ý nghĩa của trạng ngữ trong câu
Thông hiểu:

- Hiểu được nội dung chính của văn bản
Vận dụng:

- Biết trình bày ý kiến của bản thân và lí giải hợp lí
	2
	1
	2
	

	2
	Viết
	Viết bài văn miêu tả.
	Nhận biết:  

Thông hiểu: 

Vận dụng: 

Vận dụng cao: 

Viết được bài văn tả lại giờ chào cờ đầu tuần ở trường em.


	
	
	
	1

	Tổng


	
	2
	1
	2
	1

	Tỉ lệ %


	
	15
	10
	35
	40

	Tỉ lệ chung


	
	60
	40


II.MA TRẬN

	Nội dung
	MỨC ĐỘ NHẬN THỨC
	Tổng số

	
	Nhận biết
	Thông hiểu


	Vận dụng
	

	
	
	
	Mức độ thấp
	Mức độ cao
	

	I. Đọc- hiểu: 

Ngữ liệu: Văn bản nghị luận
	- Nhận biết được thể loại
- Nhận biết được trạng ngữ và ý nghĩa của trạng ngữ trong câu
	- Hiểu được nội dung chính của văn bản

	- Biết trình bày ý kiến của bản thân và lí giải hợp lí
	
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %
	Số câu: 2

Số điểm: 1,5
15 %
	Số câu: 1
Số điểm: 1,0
10 %
	Số câu: 2
Số điểm: 3,5
35%
	
	Số câu: 5
Số điểm: 6.0
Tỉ lệ %: 60

	II. Viết

Văn miêu tả
	
	
	
	Viết bài văn tả lại giờ chào cờ đầu tuần ở trường em.
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %
	
	
	
	Số câu: 1

Số điểm: 4
60%
	Số câu: 1

Số điểm: 4.0

Tỉ lệ %: 40

	Tổng số câu

Tổng điểm

Tỉ lệ %
	Số câu: 2

Số điểm: 1,5
15%
	Số câu: 1
Số điểm: 1,0
10%
	Số câu: 2
Số điểm:3.5
35%
	Số câu: 1

Số điểm: 4
40%
	Số câu: 6
Số điểm: 10

100%
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PHẦN I. ĐỌC HIỂU (6 ĐIỂM)

Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu:

Đọc kĩ văn bản sau và trả lời các câu hỏi:
          Đọc sách là sinh hoạt và nhu cầu trí tuệ thường trực của con người có cuộc sống trí tuệ. […] Không đọc sách tức là không còn nhu cầu về cuộc sống trí tuệ nữa. Và khi không còn nhu cầu đó nữa, thì đời sống tinh thần của con người nghèo đi, mòn mỏi đi, cuộc sống đạo đức cũng mất luôn nền tảng. Đây là một câu chuyện nghiêm túc, lâu dài và cần được trao đổi, thảo luận một cách cũng rất nghiêm túc, lâu dài. Tôi chỉ muốn thử nêu lên ở đây một đề nghị: Tôi đề nghị các tổ chức thanh niên của chúng ta, bên cạnh những sinh hoạt thường thấy hiện nay, nên có một cuộc vận động đọc sách trong thanh niên cả nước; và vận động từng nhà gây dựng tủ sách gia đình.

(Theo Nguyên Ngọc, Một đề nghị, tạp chí Điện tử Tiasang.com.vn, ngày 19-7-2007)

Câu 1 (1,0 điểm). Văn bản trên thuộc thể loại nào? Nêu nội dung chính của văn bản trên bằng một câu văn.
Câu 2(0,5 điểm). Trong văn bản, để phát triển phong trào đọc sách, tác giả đã đề nghị các tổ chức thanh niên điều gì? 

Câu 3 (1.0 điểm). Xác định và cho biết ý nghĩa của trạng ngữ có trong câu văn in đậm trên. 

Câu 4 (1.5 điểm). Trong văn bản, tác giả cho rằng:“Không đọc sách tức là không còn nhu cầu về cuộc sống trí tuệ nữa”,em có đồng ý với ý kiến đó không? Vì sao?

Câu 5 (2.0 điểm). Viết một đoạn văn từ 7-10 câu trình bày ý kiến của em về việc  đọc sách của học sinh hiện nay.
PHẦN II. VIẾT (4 ĐIỂM)

Viết bài văn tả lại giờ chào cờ đầu tuần ở trường em.
III. BIỂU ĐIỂM CHẤM BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II
	Câu
	                                  Yêu cầu
	Điểm

	I. Đọc hiểu

	1

(1,0 điểm). 
	- Văn bản trên được viết theo thể loại : Văn bản nghị luận
- Nội dung chính của văn bản: Vai trò của việc đọc sách                                         
	0,5đ
0,5đ

	2

(0.5 điểm). 
	Trong văn bản, để phát triển phong trào đọc sách, tác giả đã đề nghị các tổ chức thanh niên: nên có một cuộc vận động đọc sách trong thanh niên cả nước; và vận động từng nhà gây dựng tủ sách gia đình.
	0,5đ



	3

(1.0 điểm). 
	- Hs gạch chân được trạng ngữ
Và khi không còn nhu cầu đó nữa, thì đời sống tinh thần của con người nghèo đi, mòn mỏi đi, cuộc sống đạo đức cũng mất luôn nền tảng. 
-Xác định ý nghĩa của Trạng ngữ: chỉ quan hệ thời gian
	0,5đ

0,5đ

	4
(1.5 điểm). 
	- Học sinh bày tỏ ý kiến của bản thân về vấn đề: “Không đọc sách tức là không còn nhu cầu về cuộc sống trí tuệ nữa” 

Có thể đồng tình vì:  

+ Không đọc sách là không có nhu cầu hiểu biết, mở mang kiến thức

+ Đời sống tinh thần của con người nghèo đi, mòn mỏi đi, cuộc sống đạo đức cũng mất luôn nền tảng.
HS diễn đạt hợp lý theo cách nhìn nhận cá nhân vẫn  đạt điểm theo mức độ  thuyết phục... 
	0,5đ
0,5đ

0,5đ

	5

(2,0 điểm). 
	Hs viết được đoạn văn đảm bảo các ý
I. Mở đoạn: Dẫn dắt về việc  đọc sách của học sinh hiện nay.
II. Thân đoạn:

Thực trạng:
· Văn hoá đọc đang bị "lãng quên" vì công nghệ phát triển mạnh mẽ.

· Một số bạn trẻ đọc những "sách rác", phi logic, khiến con người ảo tưởng, không thực tế, cổ xúy lối sống lạc lệch.

· Dẫn chứng: 
· Nhưng văn hoá đọc không chết: Nhiều bạn trẻ tìm đến những cuốn sách hay như "Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu?" hay các cuốn văn học cổ điển.

Giải pháp:
· Rèn luyện thói quen đọc mỗi ngày

· Nhờ người có kinh nghiệm để chọn sách cùng

· Ngành xuất bản cần phạt nặng những cuốn "sách rác".

III. Kết đoạn:

Khẳng định sách là người bạn tốt

Lời khuyên phải chăm chỉ đọc sách.
	0,5đ

0,5đ

0,5đ

0,5đ



	Phần II. Viết

Viết bài văn tả lại giờ chào cờ đầu tuần ở trường em

	a.Yêu cầu Hình thức
	- Đúng thể loại bài văn miêu tả  
- Bố cục đoạn văn đầy đủ, mạch lạc.

- Diễn đạt rõ ràng, hợp lí. Không mắc lỗi về câu.

- Rất ít lỗi chính tả. Ngôn ngữ  trong sáng, có cảm xúc.
	0,5 đ

	b.Yêu cầu nội dung
Hs có thể triển khai theo nhiều cách nhưng cần đảm bảo các yêu cầu sau:

	- Mở bài:

· Giới thiệu buổi chào cờ đầu tuần: Vào ngày thứ hai hàng tuần, trường em tổ chức buổi sinh hoạt chào cờ tại sân trường.
	0,5 đ

	
	·  Thân bài: 

1. Tả bao quát cảnh buổi lễ chào cờ
· Đúng 7h sáng tất cả học sinh đều tập trung trước sân trường

· Tất cả học sinh xếp hàng ngay ngắn, trang phục chỉnh tề

· Trống, cờ, đội văn nghệ, trống,… đều chuẩn bị sẵn sàng

· Thầy cô giáo cũng tập trung

· Mặt trời bắt đầu tỏa nắng, những chú chim ríu rít

2. Tả chi tiết
a. Chuẩn bị chào cờ
· Các lớp tập trung, điểm danh, xếp ghế

· Phân công trực ban

· Chuẩn bị micro

b. Vào buổi lễ chào cờ
· Người điều hành ra hiệu lệnh

· Cả trường đứng chỉnh tề, ngay ngắn

· Hát quốc ca

· Thầy hiệu trường phát biểu, dặn dò học sinh, nêu gương tốt

· Thầy hiệu phó báo cáo công tác tuần qua và đưa ra phương hướng mới

· Thầy phụ trách thông qua các hoạt động

· Văn nghệ

· Tổ chức trò chơi dành cho học sinh và trao thưởng khuyến khích

c. Kết thúc buổi lễ
· Các lớp thu dọn ghế và về lớp

· Các lớp trực ban thu gọn ghế

· Thầy cô chuẩn bị vào phòng họp

· Mặt trời đã gắt hơn

· Sân trường nắng
	1,0đ

1,5đ



	
	- Kết bài: Buổi sinh hoạt chào cờ thành công tốt đẹp.

· Em ra về với tâm trạng vui sướng, một ý chí quyết tâm cao với những nhiệm vụ đang chờ ở phía trước..
	0,5 đ

	Tổng điểm
	10,0đ


Phúc Thọ ngày 19 tháng 04 năm 2024
	TM. HỘI ĐỒNG TRƯỜNG
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VVũ Thanh Huyền




